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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ VI - NĂM 2013
MÔN THI: SINH HỌC

KHỐI: 11
(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)
( Hướng dẫn chấm gồm 11 câu in trong 6  trang)


Câu 1 (2,0 điểm):
a. Thế nào là khả năng hiđrat hóa của nước? Trình bày 1 phương pháp xác định hàm lượng nước tự do và liên kết trong lá cây ?
b. Có ba cây với tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:
	Cây
	Số lượng nước thoát (ml)
	Số lượng dịch tiết (ml)

	Hồng
	6,2
	0,02

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,07


Từ bảng số liệu em có thể rút ra nhận xét gì?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Khả năng hiđrat hóa của nước: là khả năng nước có thể bám xung quanh các phân tử hòa tan do liên kết phân cực của nước.
*Phương pháp xác định hàm lượng nước tự do :
- Cân khối lượng của lá (1)

- Cho lá bay hơi nước (sử dụng ánh sáng mạnh, quạt)

- Cân lại, cho đến khi khối lượng không đổi (2) (Hết nước tự do.

- Lượng nước tự do = Khối lượng đầu – Khối lượng sau.
*PP xác định nước liên kết:

- Sấy khô ở 1050C (lá hết nước liên kết) (3)

- Lượng nước liên kết = (2) – (3).
b. - Qua 6 số liệu ta thấy có mối liên quan rất chặt chẽ giữa động cơ phía trên và động cơ phía dưới: nếu động cơ phía trên lớn thì động cơ phía dưới cũng lớn và ngược lại (lấy ví dụ trong bảng để minh họa).                                          

- Cây hoa hồng và cây hướng dương có lượng dịch tiết như nhau (0,02 ml) nhưng lượng nước thoát khác nhau (hồng: 6,2 ml; hướng dương: 4,8 ml) chứng tỏ các cây khác nhau chủ yếu là vai trò quyết định của động cơ phía trên.               
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Câu 2 (2,0 điểm):
a. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy giải thích câu:

Lúa chiêm lấp ló đầu bờ


Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
b. Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ chất nào trong các chất: glucozơ, NADPH, CH4, H2 ? Giải thích?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a.- Vụ lúa chiêm kéo dài khoảng từ tháng 1 đến tháng 5, lúc này cây lúa đang thời kì con gái, sinh trưởng phát triển mạnh cần nhiều nước và phân (nitơ).
- Nhưng gặp thời điểm khô hạn cây lúa thiếu nước và phân nên chậm lớn, chỉ “lấp ló” đầu bờ ( ngang bờ.

- “Hễ nghe tiếng sấm” báo hiệu cơn mưa đầu mùa.
- Mưa giông đầu mùa thường có hiện tượng phóng điện trong tự nhiên ( sấm chớp đồng thời cũng làm cho N2 bị oxh thành nguồn đạm (NO3‑) theo nước mưa cung cấp cho cây. Cây lúa đang trong giai đoạn lớn cần nhiều nước và phân đang bị khô hạn gặp mưa đầu mùa chỉ việc “phất cờ” mà lên.
b. Nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ glucose, vì quá trình khử nitơ thành NH3 sử dụng chất khử NADH. Chất này được tạo thành trong quá trình hô hấp, nguyên tử H trong C6H12O6.
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Câu 3 (2,0 điểm):
a. Để minh họa mối liên quan giữa các chất tham gia phản ứng và sản phẩm hình thành sau phản ứng một người đã viết phương trình tổng quát về quang hợp ở cây xanh như sau: 


Cách viết này đã chính xác chưa? Nếu chưa, hãy chỉ ra và giải thích, sau đó viết lại phương trình cho đúng ?
b. Một nhà sinh lí học thực vật đã làm một thí nghiệm sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	  Thí nghiệm
	Cường  độ quang hợp
 (mg CO2 / dm2.giờ)

	Trường hợp 1

   Trường hợp 2
	Cây A
	Cây B

	
	20

35
	40

41


Em hãy cho biết mục đích của thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Chỗ chưa chính xác:



- Oxy được tạo ra (phóng thích do quang hợp) trong pha sáng không phải lấy từ CO2 mà là do sự quang phân ly nước : 2H2O ( 4H+ + 4e- + O2.

- CO2 (lấy vào) chỉ được sử dụng trong pha tối (bị khử) và oxi của CO2 sẽ tham gia tạo thành glucozơ và nước (sản phẩm của quang hợp).

- Nước sinh ra trong quang hợp là ở pha tối (không phải do nước lấy vào) vì nước lấy vào trong quang hợp đã bị quang phân ly hết ở pha sáng.

* Viết lại cho đúng:


b. *Mục đích của thí nghiệm: xác định cây C3 và cây C4. 

*Kết quả thí nghiệm cho thấy: 

- Cây A ở 2 lần thí nghiệm có cường độ quang hợp (mgCO2/dm2. giờ) khác nhau nhiều là do ở thí nghiệm 2 nồng độ oxy 0% đã làm giảm hô hấp ánh sáng đến mức tối đa và do đó cường độ quang hợp tăng lên (từ 20 - 35 mgCO2/dm2.giờ).

- Trong khi đó cây B ở 2 lần thí nghiệm cường độ quang hợp hầu như không đổi, có nghĩa là ở cây B không có quá trình hô hấp ánh sáng, như vậy nồng độ oxy thay đổi không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.

   Kết luận: Cây A là cây C3, cây B là cây C4 
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Câu 4 (2,0 điểm):
a. Trong chuỗi hô hấp ti thể, các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytocrom giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP như thế nào? 

b. Sự thiếu oxi có ảnh hưởng như thế nào lên quá trình này?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. - NADH và FADH2 bị oxi hóa thành NAD+ và FAD+ giải phóng H+ và điện tử giàu năng lượng.
- Điện tử giàu năng lượng đi qua các cytocrom cung cấp năng lượng bơm H+ vào khoang gian màng ti thể.
- Nồng độ H+ trong khoang gian màng ti thể cao tạo động lực proton đẩy H+ qua ATP syntheaza tổng hợp ATP.

b. Khi thiếu oxi thì quá trình photphorin hóa oxi hóa sẽ dừng lại hoàn toàn, quá trình này không tạo được ATP vì không có oxi để “kéo” electron xuôi theo chuỗi chuyền (e), H+ không được bơm vào khoảng gian màng của ti thể và hóa thấm không xảy ra.
	0.5
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Câu 5 (2,0 điểm):
a. Tại sao sự vận chuyển auxin trong cơ thể thực vật gọi là “vận chuyển phân cực”? Làm thế nào để xác định điều đó? 

b. Những quá trình sinh lý nào chịu ảnh hưởng của vận chuyển phân cực? Lấy ví dụ ?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Vận chuyển phân cực auxin là vận chuyển chủ động có hướng của các phân tử auxin trong mô thực vật từ tế bào này sang tế bào khác theo một chiều, từ chồi xuống rễ.

*Cách thức xác định: Sử dụng phương pháp dùng khối thạch chứa auxin mang đồng vị phóng xạ được đặt ở chồi đỉnh bị cắt. Có thể thấy dấu hiệu của sự vận chuyển phân cực theo thời gian.
b. - Sự vận chuyển phân cực ảnh hưởng tới nhiều quá trình sinh lý trong đó có sự sinh trưởng đáp ứng của chồi, rễ, lá, hoa và quả thường được gọi chung là tính hướng.

- Ví dụ: Hướng quang và hướng trọng lực.
	0.5
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Câu 6 (1,0 điểm):
Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a. Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 
b. Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể?
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. Chủ động thở nhanh và sâu làm giảm hàm lượng CO2 trong máu do vậy chậm kích thích lên trung khu hô hấp.
b. Sau khi thở nhanh và sâu thì hàm lượng O2 trong máu không tăng lên. 

- Khi lặn thì hàm lượng O2 giảm thấp dần cho đến lúc không đáp ứng đủ O2 cho não, trong khi đó hàm lượng CO2 tăng lên chưa đủ mức kích thích lên trung khu hô hấp buộc người ta phải nổi lên mặt nước để hít thở.
- Không đáp ứng đủ O2 cho não gây ngạt thở và có thể gây ngất khi đang lặn. 
	0.25
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Câu 7 (2,0 điểm):
a. Nêu cơ chế hoạt hóa các tế bào T hỗ trợ và cách thức chúng tác động lên hệ miễn dịch của cơ thể người.
b. Nhân dân ta thường nói: “Khớp đớp tim”.  Em hãy giải thích cơ sở khoa học của câu nói trên ?
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a.- Tế bào T hỗ trợ được hoạt hóa khi chúng liên kết đặc hiệu với tế bào trình diện kháng nguyên có mảnh kháng nguyên được bộc lộ phù hợp với thụ thể trên bề mặt của tế bào T hỗ trợ.

- Khi tế bào T hỗ trợ được hoạt hóa chúng tiết ra các cytokine và tăng sinh.

- Các cytokine do tế bào T hỗ trợ tiết ra cùng với các cytokine do tế bào trình diện kháng nguyên tiết ra kích thích các tế bào lympho B nhớ phân chia để tạo ra các kháng thể gây đáp ứng qua miễn dịch dịch thể. Các cytokine cũng kích thích các tế bào T độc nhớ phân chia tạo nên các tế bào T độc trong đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào.

b.- Vi khuẩn gây bệnh khớp có bản chất là mucoprotein, chất bao ngoài van tim cũng có bản chất là mucosprotein.

- Ở những người bị bệnh khớp, khi cơ thể sản xuất kháng thể tấn công vi khuẩn sẽ gây ảnh hưởng tới van tim, làm cho tim suy yếu (gây bệnh tự miễn).
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Câu 8 (2,0 điểm): 
a. Dựa vào hiểu biết về cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hãy giải thích tại sao khi ta kích thích với cường độ mạnh và tần số cao lên nhánh dây thần kinh số 10 đến tim (dây phó giao cảm) thì tim ngừng đập một thời gian ngắn, sau đó tim lại đập trở lại  với nhịp đập như cũ mặc dù lúc đó  nhánh dây thần kinh số 10 vẫn đang bị kích thích?
b. Hai nơron A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. - Vì mới đầu acetincolin được giải phóng ra ở xinap thần kinh cơ tim làm mở kênh K+ ở màng sau xinap, dẫn đến làm giảm khả năng tạo ra điện hoạt động cơ  tim  nên tim ngừng đập. 
- Do bị kích thích với tần số cao nên acetincolin ở chùy xinap thần kinh - cơ tim bị cạn, không kịp tái tổng hợp. Mặt khác acetincolin ở màng sau xinap đã bị enzim phân hủy nên mất tác dụng ức chế làm tim đập trở lại nhờ tính tự động của tim. 

b. - Độ lớn của điện thế hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau. 
- Chênh lệnh nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thể độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn. 
	0.5
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Câu 9 (2,0 điểm):

Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 
a. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 
b. Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. Nôn nhiều lần gây giảm thể tích máu và huyết áp, tăng pH máu. 
b. Hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi. 
- Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH qua cơ chế làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. Renin, aldosteron, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc. 
- Hệ hô hấp giúp duy trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2, pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp do vậy cường độ hô hấp giảm. 
- Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các nơi dự trữ như lách, mạch máu dưới da. 
- Mất nước do nôn còn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để duy trì áp suất thẩm thấu. 
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Câu 10 (2,0 điểm):
a. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn gây tác dụng gì?
b. Vì sao hàng ngày phụ nữ (có chồng) uống thuốc viên tránh thai tổng hợp nhân tạo (thuốc có chứa prôgesterôn và estrôgen) giúp tránh đ​ược mang thai ? Uống thuốc tránh thai tổng hợp nhân tạo có làm thay đổi nồng độ prôgesterôn và estrôgen tự nhiên (do buồng trứng sản xuất ra) hay không? Tại sao? 
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. - Thể vàng hình thành ở giữa chu kì kinh nguyệt tiết ra prôgesterôn và estrôgen nên lượng prôgesterôn tăng lên trong máu.

- Thể vàng thoái hoá do LH giảm, làm giảm nồng độ prôgesterôn trong máu.

- Nồng độ prôgesterôn tăng lên làm niêm mạc tử cung phát triển, dày, xốp và xung huyết để chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH  nang trứng không phát triển, không chín và rụng.

- Nồng độ prôgesterôn giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH.

b. - Thuốc tránh thai uống vào hàng ngày ức chế tuyến yên tiết FSH, nang trứng không chín và trứng không rụng.

- Uống thuốc tránh thai tổng hợp làm cho nồng độ prôgesterôn và estrôgen tự nhiên giảm xuống do tuyến yên bị ức chế không tiết ra FSH và LH nang trứng không phát triển và không hình thành thể vàng.
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Câu 11 (1,0 điểm)

a. Em hãy thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh quang hợp thu CO2 và hô hấp thải CO2?
b. Nêu nguyên tắc của thí nghiệm?
c. Giải thích kết quả thí nghiệm?
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. Thiết kế thí nghiệm:

*Chuẩn bị:

- 2 lá có diện tích gần như nhau.

- 3 bình thủy tinh miệng rộng, cốc, phễu, pipet, dụng cụ chuẩn độ, giấy đen.

- Hóa chất: Ba(OH)2 0,02M, HCl 0,02M, thuốc thử phênolftatêin.
*Cách tiến hành: 

- Dùng 3 bình thủy tinh, thể tích như nhau:
      Bình A: Không có lá.
      Bình B: Có lá.
      Bình C: Có lá nhưng được bịt kín bằng giấy đen.

- Cả 3 bình đều được chiếu sáng. Sau 3 phút, nhanh chóng lấy lá ra khỏi bình. Cho vào mỗi bình 20ml Ba(OH)2, đậy nút lắc đều, thấy có kết tủa trắng ở đáy bình. Chuẩn độ Ba(OH)2 thừa bằng HCl. 

- Tính lượng HCl dùng để chuẩn độ từ khi bắt đầu chuẩn độ đến khi dung dịch mất màu hồng.

b. Nguyên tắc thí nghiệm:

*Khả năng hấp thu CO2 của Ba(OH)2:   CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

*Chuẩn độ Ba(OH)2 thừa bằng HCl:     Ba(OH)2 + 2 HCl → BaCl2 + 2H2O

c. Giải thích: Mức tiêu tốn HCl có thể xếp theo thứ tự:

Bình B > Bình A > Bình C

Bình B: Có quá trình quang hợp, tốn nhiều HCl nhất.

Bình C: Có quá trình hô hấp, tốn ít HCl nhất.

Bình A: Dùng để kiểm tra lượng HCl tiêu tốn nằm giữa hai bình B và C.
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---------------  Hết  ---------------



6 CO2  +  12 H2O			C6H12O6  +  6 O2  +  6 H2O
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